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Phụ lục: Danh mục và số lượng thiết bị
(Kèm theo Nghị quyết số:                 NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của HĐND tỉnh)

TT Trang thiết bị đề xuất đầu tư ĐVT Số lượng

I BVĐK tỉnh

1 Máy X Quang Kỹ thuật số chụp tổng quát Máy 2

2 Hệ thống chụp CT Scaner  < 64 lát cắt HT 1

3 Máy X quang chụp vú Máy 1

4 Máy chụp X quang C Arm Máy 2

5 Máy siêu âm tổng quát (màu, đen trắng) Máy 2

6 Siêu âm chuyên tim - mạch máu Máy 1

7 HT nội soi tiêu hóa HT 4

8 HT nội soi khí quản, phế quản HT 1

9 HT nội soi mật ngược dòng (ERCP) HT 1

10 Ht máy nội soi Tai mũi họng HT 1

11 Máy gây mê Máy 7

12 Dao mổ điện cao tần Máy 7

13 Dao mổ siêu âm -Dao mổ hàn mạch -Dao mổ hàn mô Máy 3

14 HT mổ nội soi HT 1

15 Bàn mổ Cái 2

16 Khoan xương điện các loại Máy 5

17 Máy thở các loại Máy 20

18 Bơm tiêm điện Máy 80

19 Máy truyền dịch Máy 80

20 Máy phá rung tim Máy 5
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21 HT tán sỏi nội soi các loại HT 1

22 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số Máy 20

23 Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số Máy 10

24 Máy điện não Máy 1

25 Máy chạy thận nhân tạo Máy 20

26 Máy HDF online Máy 2

27 HT nước RO (thận nhân tạo) HT 2

28 Máy siêu lọc máu Máy 1

29 Máy siêu âm mắt A + B Máy 1

30 Máy mổ đục thủy tinh thể Phaco Máy 1

31 Máy sinh hiển vi phẫu thuật mắt Máy 1

32 Máy chụp võng mạc màu tự động Máy 1

33 Máy đo thính lực người lớn có ghi Máy 1

34 Máy đo nhĩ lượng Máy 1

35 Tủ lạnh âm sâu -30 đến -50 độ Tủ 3

36 Nồi hấp nhiệt độ thấp công nghệ Plasma Máy 1

37 Hệ thống hấp tiệt trùng 1 chiều HT 1

38 Máy giặt, vắt ≥ 30 kg Máy 4

39 Máy sấy đồ vải  ≥ 30 kg Máy 5

40 Hệ thống rửa dụng cụ đa năng HT 3

41 Kính hiển vi huỳnh quang Máy 1

42 Máy cắt lát vi thể đông lạnh Máy 1

43 Máy vùi, đúc mô Máy 1

TT Trang thiết bị đề xuất đầu tư ĐVT Số lượng



3

44 Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Bộ 1

45 Bộ dụng cụ vi phẫu mạch máu Bộ 1

46 Bộ dụng cụ vi phẫu  thần kinh Bộ 1

47 Bộ dụng cụ phẫu thuật tim mạch Bộ 1

48 Bộ dụng cụ phẫu thuật tim, mạch máu, lồng ngực Bộ 1

49 Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh sọ não Bộ 1

50 Máy hummer phẫu thuật mũi xoang Bộ 1

51 Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi khoa (PT ổ bụng) Bộ 1

52 Hệ thống chụp CT Scaner  ≥  256 lát cắt Máy 1

53 HT máy chụp Cộng hưởng từ ≥ 1,5 tesla HT 1

II Bệnh viện Phổi

1 Hệ thống CT-Scannner < 64 lát cắt/vòng quay chiếc 1

2 Máy Xquang kỹ thuật số chụp tổng quát chiếc 1

3 Hệ thống siêu âm màu 3 đầu dò chiếc 2

4 Điện tim 6 cần chiếc 2

5 Hệ thống máy nội soi khí phế quản ống mềm chiếc 1

6 Nồi hấp 75l chạy điện chiếc 1

7 Máy giặt, vắt ≥ 30kg chiếc 1

8 Máy sấy đồ vải ≥ 30kg chiếc 1

9 Bơm tiêm điện chiếc 10

10 Máy truyền dịch chiếc 10

11 Giường cấp cứu chiếc 20

12 Máy hút điện chạy liên tục áp lực thấp chiếc 10

TT Trang thiết bị đề xuất đầu tư ĐVT Số lượng
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13 Tủ ấm CO2 chiếc 1

14 Máy xét nghiệm hóa sinh chiếc 1

15 Hệ thống nội soi tai mũi họng Hệ thống 1

16 Hệ thống định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ tự động Hệ thống 1

III Bệnh viện Nhi

1 Bơm tiêm điện Máy 60

2 Máy truyền dịch Máy 20

3 Đèn soi ven Đèn 7

4 Máy sàng lọc điếc cho trẻ sơ sinh Máy 1

5 Buồng đo thính lực (Nhi, sơ sinh) Buồng 1

6 Máy nội soi tai mũi họng Máy 1

7 Monitor theo dõi bệnh nhân Máy 10

8 Máy khí dung sóng siêu âm Máy 9

9 Máy đo độ bão hòa oxy Máy 3

10 Máy thở cao tần Máy 1

11 Máy thở đa chức năng Máy 2

12 Máy kích thích phát âm Máy 1

13 Máy điều trị sóng ngắn Máy 1

14 Đèn chiếu vàng da Cái 2

15 Lồng ấp Cái 2

16 Hệ thống phân tích hóa sinh kèm khối điện giải Hệ thống 1

17 Máy ly tâm Cái 1

18 Máy chụp Xquang kỹ thuật số Hệ thống 1

TT Trang thiết bị đề xuất đầu tư ĐVT Số lượng
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19 Máy siêu âm chuyên tim mạch Máy 1

20 Máy làm ấm dịch truyền Máy 2

21 Máy Elisa tự động 4 khay Máy 1

22 Đèn mổ di động Đèn 1

IV BỆNH VIỆN PHỤ SẢN

1 Bàn đẻ (loại khiển điện) Cái 5

2 Bàn mổ sản đa năng điện thủy lực Cái 6

3 Bơm tiêm điện Cái 30

4 Dao mổ điện Cái 2

5 Đèn điều trị vàng da Cái 12

6 Đèn mổ treo trần ánh sáng lạnh 2 chóa ≥ 160.000 lux Cái 4

7 Đèn mổ treo trần ánh sáng lạnh 2 chóa ≥ 160.000 lux kèm hệ
thống camera Cái 1

8 Giường HSCC chạy điện Cái 10

9 Hệ thống phẫu thuật nội soi  Sản phụ khoa HT 1

10 Lồng ấp trẻ sơ sinh (có tích hợp cân) Cái 4

11 Máy chiếu tia plasma lạnh Cái 1

12 Máy điện tim 6 kênh Cái 1

13 Máy gây mê kèm thở Cái 4

14 Máy hút dịch áp lực cao (phòng mổ) Cái 8

15 Máy hút dịch áp lực thấp Cái 1

16 Máy ly tâm đa năng Cái 1

17 Máy phân tích nước tiểu tự động Cái 1

18 Máy sàng lọc thính lực trẻ sơ sinh Cái 1

TT Trang thiết bị đề xuất đầu tư ĐVT Số lượng
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19 Máy siêu âm Doppler màu 5D HT 2

20 Máy soi cổ tử cung kỹ thuật số Cái 1

21 Máy thở xâm nhập và không xâm nhập Cái 2

22 Máy truyền dịch Cái 20

23 Monitor sản khoa Cái 10

24 Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số Cái 16

25 Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số Cái 5

26 Nồi hấp tiệt trùng dung tích lớn  (200-300L) Bộ 4

27 Nồi hấp tiệt trùng dung tích lớn  (300-500L) Bộ 2

28 Tủ an toàn sinh học cấp 2 Cái 1

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

TT Trang thiết bị đề xuất đầu tư ĐVT Số lượng
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